ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHTN 6 CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
A. TỰ LUẬN
Câu 1: Trong hình ảnh sau, quả bóng bay chịu tác dụng của những lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc nào?
[image: Pin on jola]
Câu 2: Một lò xo có chiều dài là 20cm. Khi treo một quả tạ nặng 50g vào lò xo làm chiều dài của lò xo lúc này là 22cm.
a) Tính độ giãn của lò xo trong trường hợp trên.
b) Nếu treo tiếp 3 quả tạ có cùng khối lượng vào lò xo, thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu cm?
Câu 3:  a. Khối lượng, trọng lượng của vật là gì? Lấy ví dụ minh họa.
             b. Một chiếc hộp nặng 450g Biết cường độ trường hấp dẫn trên Trái đất là 10N/kg. Cường độ trường hấp dẫn ở bề mặt mặt trăng bằng 1/6 so với Trái đất. Hỏi chiếc hộp có trọng lượng là bao nhiêu khi ở Trái Đất và khi ở mặt trăng?
             c. Một phi hành gia trên Trái đất có trọng lượng là 600N, khi bay tới Hỏa tinh, trọng lượng là 200N. Biết cường độ trường hấp dẫn ở bề mặt trái đất là 10N/kg.
                      - Tính khối lượng của phi hành gia.
                      - Tính cường độ trường hấp dẫn ở bề mặt Hỏa tinh.
                      - Hãy cho biết cân nặng hiện tại của em. Nếu em ở trên Hỏa tinh, khối lượng và trọng lượng của em là bao nhiêu?
Câu 4: -Hãy liệt kê các dạng năng lượng em đã học.
            -  Cho hình ảnh sau, hãy trả lời các câu hỏi:
a. Có các dạng năng lượng nào đã tác dụng lên viên bi đang chuyển động?
b. Biết tại A: viên bi bắt đầu chuyển động
                         tại B: viên bi chuyển động nhanh nhất
                         tại C: viên bi dừng lại
                 Hãy sắp xếp độ lớn của từng dạng năng lượng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.
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Câu 5: Sự chuyển hóa năng lượng là gì? Thắp sáng bóng đèn điện là ứng dụng của sự chuyển hóa năng lượng nào? Có năng lượng hao phí khi thắp sáng hay không?
Nêu các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học của em.
B. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố
A. hướng của lực.                                B. điểm đặt, phương, chiều của lực.
C. điểm đặt, phương hướng của lực      D.điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của lực.
Câu 2: Lực của lực sĩ cử tạ tác dụng lên quả tạ, đưa quả tạ lên cao là một:
A. Lực kéo                    B. Lực nâng                      C. Lực đẩy                       D. Lực nén
Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học?
A. Bệnh ung thư ở người                    B. Hiệu ứng nhà kính
C. Biến đổi khí hậu                            D. Tuyệt chủng động, thực vật
Câu 4: Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?
A. Ruồi, chim bồ câu, ếch                   B. Rắn, cá heo, hổ
C. Ruồi, muỗi, chuột                           D. Hươu cao cổ, đà điểu, dơi
Câu 5: Trong các loài động vật sau đây, loài nào thuộc lớp thú?
A. Chim cánh cụt.		B. Dơi.	C. Chim đà điểu.	    D. Cá sấu.
Câu 6: Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 7: Vật có rất ít lực ma sát khi tiếp xúc với các vật khác là:
A.Bánh xà phòng ướt             B.Dây cao su              C. Viên phấn           D.Nam châm
Câu 8: Khi đi trên bờ thì dễ dàng còn đi lại dưới nước thì khó hơn vì
A. nước chuyển động còn không khí không chuyển động.
B. khi xuống nước chúng ta nặng hơn.
C. nước có lực cản còn không khí thì không có lực cản.
D. lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.
Câu 9: Thiết bị nào sau đây chủ yếu biến đổi điện năng thành cơ năng?
A. Bàn là điện.              B. Quạt điện	       C. Nồi cơm điện	     D. Bếp từ
Câu 10. Dạng năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?
A. Năng lượng mặt trời.					B. Năng lượng than đá
C. Năng lượng dầu mỏ.		                               D. Năng lượng khí đốt.
Câu 11: Chất nào sau đây là nhiên liệu?
A. Hơi nước.            B. Than đá.	       C. Muối		          D. Vàng
Câu 12: Ví dụ về nhiên liệu hóa thạch là:
A. Gió                      B. Pin mặt trời      C. Xăng sinh học        D. Than đá
Câu 13: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
A. Giọt mưa đang rơi.				B. Con chim đang bay
C.Vận động viên nâng tạ.				D. Hai nam châm đẩy nhau
Câu 14: Chất nào sau đây là nhiên liệu?
A. Hơi nước.            B. Dầu hỏa	       C. Muối		          D. Vàng

Câu 15: Lực được chia thành:
A. Lực ma sát; lực đàn hồi; lực hấp dẫn.
B. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
C. Lực đẩy, lực kéo, lực cản, lực hấp dẫn, lực tái tạo.
D. Lực tiếp xúc; lực không tiếp xúc; lực hấp dẫn, lực đàn hồi; lực ma sát.
Câu 16: Trọng lượng cuả vật :
A. là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
B. là lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.
C. là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
D. là độ lớn lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 17: Một người đàn ông đứng trên đỉnh núi thả rơi một viên đá xuống chân núi, lấy mốc thế năng ở chân núi. Trong quá trình rơi của viên đá đã có sự chuyển hóa năng lượng là:
A. thế năng chuyển hóa thành động năng.
B. hóa năng chuyển hóa thành thế năng.
C. thế năng chuyển hóa thành động năng và nhiệt năng.
D. thế năng chuyển hóa thành cơ năng.
Câu 18: Trong quá trình đi xe đạp, bánh xe đạp có thể chuyển động là nhờ:
A. Năng lượng của bánh xe.                      B. Năng lượng của bàn đạp.
C. Năng lượng của xích xe đạp.                D. Năng lượng của chân người.
Câu 19:  Trường hợp nào sau đây là ví dụ về thế năng đàn hồi?
A. Đá quả bóng đập vào tường rồi nảy lại.
B. Tờ giấy bị kéo cắt đôi.
C. Cục phấn rơi từ trên cao xuống vỡ thành nhiều mảnh.
D. Cái lò xo bị kéo dãn không về được hình dạng ban đầu.
Câu 20: Động năng của vật là
A. năng lượng do vật có độ cao.                   B. năng lượng do vật bị biến dạng.
C. năng lượng do vật có nhiệt độ cao.          D. năng lượng do vật chuyển động.
Câu 21: Bỏ một cục đá vào ly nước nóng, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nhiệt độ của ly nước nóng sẽ tăng dần.
B. Nhiệt truyền từ cục đá sang nước nóng.
C. Nước nóng và cục đá truyền nhiệt qua lại lẫn nhau.
D. Nhiệt truyền từ nước nóng sang cục đá. 
Câu 22: Đơn vị đo trọng lượng là
A. mét.		B. giờ.		C. niuton.			D. lít.
Câu 23: Tiếng hát của ca sĩ Sơn Tùng MTP có năng lượng ………….:
A. âm thanh                    B. điện               C. nhiệt                                D. hóa học
Câu 24: Bộ phận nào của thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước?
A. Rễ             B. Thân            C. Lá             D. Hoa
Câu 25: Cho các loài động vật sau:
(1) Sứa                  (3) Ếch giun             (5) Cá ngựa              (7) Tôm
(2) Giun đất          (4) Rắn                     (6) Mực                    (8) Rùa
Loài động vật nào thuộc ngành động vật không xương sống?
A. (1), (3), (5), (7)                    C. (3), (4), (5), (8)
B. (2), (4), (6), (8)                     D. (1), (2), (6), (7)
Câu 26: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Khai thác tối đa nguồn lợi từ rừng
B. Đánh bắt cá bằng lưới có mắt với kích thước nhỏ
C. Săn bắt động vật quý hiếm
D. Bảo tồn động vật hoang dã
 Câu 27: Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?
A. Hoang mạc                            B. Rừng ôn đới
C. Rừng mưa nhiệt đới              D. Đài nguyên
 Câu 28: Thực vật KHÔNG là nơi ở của nào động vật nào dưới đây?
A. Con sóc             B. Con hổ              C. Con báo            D. Con chim sẻ
 Câu 29: Điền các từ vào chỗ trống sao cho thích hợp:
+ Một cầu thủ đang đá bóng trên sân, cầu thủ đã tác dụng một ………. lên quả bóng. 
+ Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, tức là ông đã tác dụng lực làm quả cam ……….
+ Ta có thể đứng yên trên mặt đường trơn trượt là nhờ …………………………
+ Khi ta bóp phanh xe đạp đã sinh ra lực ……………………làm xe dừng lại.
+ Giữa quả táo và mặt đất tồn tại ………………nên quả táo luôn rơi thẳng xuống đất.
 Câu 30: Hãy nối các ví dụ với các dạng năng lượng chủ yếu thích hợp:
	Ví dụ
	
	Dạng năng lượng

	Ca sĩ Mỹ Tâm đang hát
	
	Năng lượng nhiệt

	Con chim đậu trên cành
	
	Năng lượng âm thanh

	Em đạp xe đến trường
	
	Động năng

	Cục pin 6V
	
	Thế năng hấp dẫn

	Nước đang sôi sùng sục
	
	Năng lượng dự trữ



· Hết –
· Chúc các em ôn tập tốt! Đây là kỳ thi cuối cùng trong năm lớp 6 rồi, cố lên nha!
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